
SỞ Y TẾ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:         /BV-CĐT-ĐT&NCKH 

V/v báo cáo cập nhật danh sách người thực 

hành khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện. 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2026 

 

Kính gửi: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Ủy Ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh về đổi tên “Bệnh viện thành phố Thủ Đức” thành “Bệnh 

viện Đa khoa Thủ Đức” trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ các Bản công bố đáp ứng là cơ sở hướng dẫn thực hành của Bệnh viện Đa 

khoa Thủ Đức. 

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức báo cáo cập nhật danh sách người thực hành khám bệnh, 

chữa bệnh tại đơn vị (giai đoạn 06/4/2026 đến 15/9/2026), cụ thể như sau: 

- Danh sách học viên đăng ký thực hành mới tại Bệnh viện (Đính kèm - Phụ lục 1); 

- Danh sách học viên hoàn thành quá trình thực hành tại Bệnh viện (Đính kèm - Phụ 

lục 2). 

Bệnh viện trân trọng báo cáo đến Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, P.CĐT-ĐT&NCKH (N, 2b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

TS .BS . Trần Nguyễn Ái Thanh 
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Phụ lục 1 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH MỚI TẠI BỆNH VIỆN 

(Đính kèm Công văn số          /BV-CĐT-ĐT&NCKH ngày      tháng     năm 2026) 

 

1. Chuyên ngành đăng ký thực hành Y khoa 
 

TT Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 
Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

1.  Nguyễn Thị Thu Hiền Bác sĩ Y khoa Từ ngày 16/06/2026 đến hết ngày 16/06/2027 Y khoa 

2.  Nguyễn Hoàng Luân Bác sĩ Y khoa Từ ngày 16/06/2026 đến hết ngày 16/06/2027 Y khoa 

3.  Lê Thị Quỳnh Như Bác sĩ Y khoa Từ ngày 20/07/2026 đến hết ngày 20/07/2027 Y khoa 

4.  Đoàn Trường Giang Bác sĩ Y khoa Từ ngày 20/07/2026 đến hết ngày 20/07/2027 Y khoa 

5.  Nguyễn Thị Mỹ Duyên Bác sĩ Y khoa Từ ngày 20/07/2026 đến hết ngày 20/07/2027 Y khoa 

6.  Trần Đình Quế Chi Bác sĩ Y khoa Từ ngày 20/08/2026 đến hết ngày 20/08/2027 Y khoa 

7.  Nguyễn Thị Kiều Thơ Bác sĩ Y khoa Từ ngày 20/08/2026 đến hết ngày 20/08/2027 Y khoa 

8.  Phạm Thị Nhung Bác sĩ Y khoa Từ ngày 20/08/2026 đến hết ngày 20/08/2027 Y khoa 

9.  Nguyễn Minh Quang Bác sĩ Y khoa Từ ngày 20/08/2026 đến hết ngày 20/08/2027 Y khoa 

10.  Đỗ Nhật Nam Bác sĩ Y khoa Từ ngày 20/08/2026 đến hết ngày 20/08/2027 Y khoa 

11.  Nguyễn Thị Thanh Nhàn Bác sĩ Y khoa Từ ngày 20/08/2026 đến hết ngày 20/08/2027 Y khoa 

12.  Mai Thị Minh Tâm Bác sĩ Y khoa Từ ngày 20/08/2026 đến hết ngày 20/08/2027 Y khoa 
 

2. Chuyên ngành đăng ký thực hành Y học cổ truyền 
 

TT Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 
Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

1.  Nông Kiều Nga Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 16/06/2026 đến hết ngày 16/06/2027 Y học cổ truyền 

2.  Lưu Trịnh Đình An Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 16/06/2026 đến hết ngày 16/06/2027 Y học cổ truyền 
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TT Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 
Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

3.  Phạm Huỳnh Quang Vũ Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 16/06/2026 đến hết ngày 16/06/2027 Y học cổ truyền 

4.  Bùi Ngọc Thúy Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 16/06/2026 đến hết ngày 16/06/2027 Y học cổ truyền 

5.  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 16/06/2026 đến hết ngày 16/06/2027 Y học cổ truyền 

6.  Đặng Thanh Sang Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 16/06/2026 đến hết ngày 16/06/2027 Y học cổ truyền 

7.  Trần Hoàng Thạch Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 20/07/2026 đến hết ngày 20/07/2027 Y học cổ truyền 

8.  Lê Nguyên Ái Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 20/07/2026 đến hết ngày 20/07/2027 Y học cổ truyền 

9.  Nguyễn Thành Sang Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 20/07/2026 đến hết ngày 20/07/2027 Y học cổ truyền 

10.  Lê Thị Thúy Hiền Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 20/07/2026 đến hết ngày 20/07/2027 Y học cổ truyền 

11.  Lê Văn Đôn Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 20/07/2026 đến hết ngày 20/07/2027 Y học cổ truyền 
 

3. Chuyên ngành đăng ký thực hành Răng hàm mặt 
 

TT Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 
Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

1.  Lê Minh Trí Bác sĩ Răng Hàm Mặt Từ ngày 15/07/2026 đến hết ngày 15/07/2027 Răng hàm mặt 

2.  Nguyễn Chí Tâm Bác sĩ Răng Hàm Mặt Từ ngày 15/07/2026 đến hết ngày 15/07/2027 Răng hàm mặt 

3.  Lê Minh Tiến Bác sĩ Răng Hàm Mặt Từ ngày 15/07/2026 đến hết ngày 15/07/2027 Răng hàm mặt 

4.  
Nguyễn Huỳnh Kim 

Khanh 
Bác sĩ Răng Hàm Mặt Từ ngày 15/07/2026 đến hết ngày 15/07/2027 Răng hàm mặt 

5.  Phạm Thị Hương Giang Bác sĩ Răng Hàm Mặt Từ ngày 15/07/2026 đến hết ngày 15/07/2027 Răng hàm mặt 

6.  Báo Nữ Minh Phượng Bác sĩ Răng Hàm Mặt Từ ngày 15/07/2026 đến hết ngày 15/07/2027 Răng hàm mặt 

7.  Trần Phát Tài Bác sĩ Răng Hàm Mặt Từ ngày 15/07/2026 đến hết ngày 15/07/2027 Răng hàm mặt 

8.  Phạm Thị Quỳnh Như Bác sĩ Răng Hàm Mặt Từ ngày 15/07/2026 đến hết ngày 15/07/2027 Răng hàm mặt 
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4. Chuyên ngành đăng ký thực hành Phục hồi chức năng 
 

 

TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

1.  
Ka Tuyết 

Cử nhân kỹ thuật Phục hồi 

chức năng 
Từ ngày 20/05/2026 đến hết ngày 20/11/2026 Phục hồi chức năng 

2.  
Nguyễn Thị Hiền 

Cao đẳng kỹ thuật Phục hồi 

chức năng 
Từ ngày 20/05/2026 đến hết ngày 20/11/2026 Phục hồi chức năng 

3.  Nguyễn Thiện Trúc 

Giang 

Cử nhân Phục hồi chức 

năng 
Từ ngày 20/05/2026 đến hết ngày 20/11/2026 Phục hồi chức năng 

4.  
Bùi Ất Hợi 

Cử nhân Phục hồi chức 

năng 
Từ ngày 20/05/2026 đến hết ngày 20/11/2026 Phục hồi chức năng 

5.  
Hoàng Ngọc Sơn 

Cử nhân kỹ thuật Phục hồi 

chức năng 
Từ ngày 20/05/2026 đến hết ngày 20/11/2026 Phục hồi chức năng 

6.  
Phạm Thị Ngọc Thảo 

Cao đẳng kỹ thuật Phục hồi 

chức năng 
Từ ngày 20/05/2026 đến hết ngày 20/11/2026 Phục hồi chức năng 

7.  
Nguyễn Thị Trâm 

Cử nhân kỹ thuật Phục hồi 

chức năng 
Từ ngày 20/05/2026 đến hết ngày 20/11/2026 Phục hồi chức năng 

 

5. Chuyên ngành đăng ký thực hành Điều dưỡng 
 

 

TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

1.  Nguyễn Thị Vinh Kiều Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 11/05/2026 đến hết ngày 11/11/2026 Điều dưỡng 

2.  Nguyễn Thị Hồng Thắm Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 11/05/2026 đến hết ngày 11/11/2026 Điều dưỡng 

3.  Huỳnh Phụng Yến Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 11/05/2026 đến hết ngày 11/11/2026 Điều dưỡng 

4.  Nguyễn Thị Hương Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 11/05/2026 đến hết ngày 11/11/2026 Điều dưỡng 

5.  Lê Thiện Lâu Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 11/05/2026 đến hết ngày 11/11/2026 Điều dưỡng 

6.  Dương Thị Ngọc Lam Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 11/05/2026 đến hết ngày 11/11/2026 Điều dưỡng 

7.  Vũ Thị Thùy Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 11/05/2026 đến hết ngày 11/11/2026 Điều dưỡng 
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TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

8.  Đỗ Thị Kim Oanh Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 11/05/2026 đến hết ngày 11/11/2026 Điều dưỡng 

9.  Tăng Thị Mộng Thảo Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 11/05/2026 đến hết ngày 11/11/2026 Điều dưỡng 

10.  Nguyễn Ngọc Bảo Trân Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 11/05/2026 đến hết ngày 11/11/2026 Điều dưỡng 

11.  Nguyễn Thị Hường Trung cấp Điều dưỡng Từ ngày 11/05/2026 đến hết ngày 11/11/2026 Điều dưỡng 

12.  Trần Thị Mai Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 02/06/2026 đến hết ngày 02/12/2026 Điều dưỡng 

13.  Nguyễn Thị Tình Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 02/06/2026 đến hết ngày 02/12/2026 Điều dưỡng 

14.  Đồng Thị Ánh Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 02/06/2026 đến hết ngày 02/12/2026 Điều dưỡng 

15.  Trịnh Thế Bằng Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 02/06/2026 đến hết ngày 02/12/2026 Điều dưỡng 

16.  Nguyễn Thị Thanh Mai Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 02/06/2026 đến hết ngày 02/12/2026 Điều dưỡng 

17.  Nguyễn Lê Anh Tú Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 02/06/2026 đến hết ngày 02/12/2026 Điều dưỡng 

18.  Phạm Thị Mừng Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 02/06/2026 đến hết ngày 02/12/2026 Điều dưỡng 

19.  Huỳnh Thị Kim Ngân Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 02/06/2026 đến hết ngày 02/12/2026 Điều dưỡng 

20.  Bùi Thị Bé Sáu Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 02/06/2026 đến hết ngày 02/12/2026 Điều dưỡng 

21.  Hồ Thị Huỳnh Như Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 02/06/2026 đến hết ngày 02/12/2026 Điều dưỡng 

22.  Nguyễn Thị Cần Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 02/06/2026 đến hết ngày 02/12/2026 Điều dưỡng 

23.  Huỳnh Thị Lệ Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 02/06/2026 đến hết ngày 02/12/2026 Điều dưỡng 

24.  Trịnh Văn Sinh Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 02/06/2026 đến hết ngày 02/12/2026 Điều dưỡng 

25.  Nguyễn Anh Toàn Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 02/06/2026 đến hết ngày 02/12/2026 Điều dưỡng 

26.  Nguyễn Thị Tuyết Nhi Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 03/08/2026 đến hết ngày 03/02/2027 Điều dưỡng 

27.  Lê Thị Ánh Vy Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 03/08/2026 đến hết ngày 03/02/2027 Điều dưỡng 

28.  Bùi Thị Kim Ngân Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 03/08/2026 đến hết ngày 03/02/2027 Điều dưỡng 

29.  Lê Thị Tú Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 03/08/2026 đến hết ngày 03/02/2027 Điều dưỡng 

30.  Vũ Thị Mai Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 03/08/2026 đến hết ngày 03/02/2027 Điều dưỡng 

31.  Doãn Thị Anh Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 03/08/2026 đến hết ngày 03/02/2027 Điều dưỡng 
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TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

32.  Nguyễn Ngọc Lan Anh Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 03/08/2026 đến hết ngày 03/02/2027 Điều dưỡng 

33.  Trần Thị Trà My Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 03/08/2026 đến hết ngày 03/02/2027 Điều dưỡng 

34.  Trần Thị Quý Trung cấp Điều dưỡng Từ ngày 03/08/2026 đến hết ngày 03/02/2027 Điều dưỡng 

35.  Nguyễn Đình Quang Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 03/08/2026 đến hết ngày 03/02/2027 Điều dưỡng 

36.  Nguyễn Minh Nghĩa Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 03/08/2026 đến hết ngày 03/02/2027 Điều dưỡng 

37.  Bùi Thị Tú Uyên Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 03/08/2026 đến hết ngày 03/02/2027 Điều dưỡng 

38.  Nguyễn Tuấn Thành Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 03/08/2026 đến hết ngày 03/02/2027 Điều dưỡng 

39.  Đặng Thị Thuý Anh Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 03/08/2026 đến hết ngày 03/02/2027 Điều dưỡng 

40.  Nguyễn Thị Thanh Hoa Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 03/08/2026 đến hết ngày 03/02/2027 Điều dưỡng 

41.  Bùi Thị Hồi Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 03/08/2026 đến hết ngày 03/02/2027 Điều dưỡng 

42.  Vũ Thị Hằng Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 03/08/2026 đến hết ngày 03/02/2027 Điều dưỡng 
  

6. Chuyên ngành đăng ký thực hành Hộ sinh 
 

 

TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

1.  Phạm Thị Thanh Hà Cao đẳng Hộ sinh Từ ngày 20/05/2026 đến hết ngày 20/11/2026 Hộ sinh 

2.  Nguyễn Lương Hồng Hạ Cao đẳng Hộ sinh Từ ngày 20/05/2026 đến hết ngày 20/11/2026 Hộ sinh 

3.  Trần Hoàng Phương An Cao đẳng Hộ sinh Từ ngày 20/08/2026 đến hết ngày 20/02/2027 Hộ sinh 

4.  Trịnh Thị Xuân Thảo 
Cử nhân Điều dưỡng 

chuyên ngành Hộ sinh 
Từ ngày 20/08/2026 đến hết ngày 20/02/2027 Hộ sinh 

5.  Nguyễn Thị Giang 
Cử nhân Điều dưỡng 

chuyên ngành Hộ sinh 
Từ ngày 20/08/2026 đến hết ngày 20/02/2027 Hộ sinh 

6.  Hồ Thị Thanh Thúy 
Cử nhân Điều dưỡng 

chuyên ngành Hộ sinh 
Từ ngày 20/08/2026 đến hết ngày 20/02/2027 Hộ sinh 

7.  Lê Thị Thanh Tâm 
Cử nhân Điều dưỡng 

chuyên ngành Hộ sinh 
Từ ngày 20/08/2026 đến hết ngày 20/02/2027 Hộ sinh 
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TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

8.  Văn Thị Thủy Ngân 
Cử nhân Điều dưỡng 

chuyên ngành Hộ sinh 
Từ ngày 20/08/2026 đến hết ngày 20/02/2027 Hộ sinh 

9.  Sơn Thị Róch Tha Cao đẳng Hộ sinh Từ ngày 20/08/2026 đến hết ngày 20/02/2027 Hộ sinh 

 

7. Chuyên ngành đăng ký thực hành Xét nghiệm Y học 
 

 

TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

1.  Huỳnh Thị Như Thùy 
Cao đẳng Xét nghiệm Y 

học 
Từ ngày 11/05/2026 đến hết ngày 11/11/2026 Xét nghiệm Y học 

2.  Nguyễn Ngọc Uyên 
Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Từ ngày 15/07/2026 đến hết ngày 15/01/2027 Xét nghiệm Y học 

3.  Nguyễn Thị Thảo Vân 
Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Từ ngày 15/07/2026 đến hết ngày 15/01/2027 Xét nghiệm Y học 

4.  Mai Thị Thanh Huế 
Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Từ ngày 15/07/2026 đến hết ngày 15/01/2027 Xét nghiệm Y học 

5.  Nguyễn Thanh Nhi 
Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Từ ngày 15/07/2026 đến hết ngày 15/01/2027 Xét nghiệm Y học 

6.  Trình Thanh Thảo 
Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Từ ngày 15/07/2026 đến hết ngày 15/01/2027 Xét nghiệm Y học 

7.  Đặng Gia Huy 
Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Từ ngày 15/07/2026 đến hết ngày 15/01/2027 Xét nghiệm Y học 

8.  Lê Trần Quốc Ngọc 
Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Từ ngày 15/07/2026 đến hết ngày 15/01/2027 Xét nghiệm Y học 

9.  Quảng Thành Nghiêm 
Cao đẳng Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Từ ngày 15/07/2026 đến hết ngày 15/01/2027 Xét nghiệm Y học 

10.  Phạm Thành An 
Cử nhân Xét nghiệm Y 

học 
Từ ngày 20/08/2026 đến hết ngày 20/02/2027 Xét nghiệm Y học 
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TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

11.  Nguyễn Trâm Anh 
Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Từ ngày 20/08/2026 đến hết ngày 20/02/2027 Xét nghiệm Y học 

12.  Trần Lê Hà Tuyên Dược sĩ Đại học Từ ngày 20/08/2026 đến hết ngày 20/02/2027 Xét nghiệm Y học 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN 

(Đính kèm Công văn số          /BV-CĐT-ĐT&NCKH ngày      tháng     năm 2026) 

 

1. Chuyên ngành đăng ký thực hành Y khoa 
 

 

TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

1.  Nguyễn Minh Hoà Bác sĩ Y khoa Từ ngày 10/02/2025 đến hết ngày 15/04/2026 
Y khoa gắn TYT 

khóa IV 

2.  Nguyễn Thị Hoài Ngọc Bác sĩ Đa khoa Từ ngày 10/02/2025 đến hết ngày 15/04/2026 
Y khoa gắn TYT 

khóa IV 

3.  Trần Thị Linh Bác sĩ Y khoa Từ ngày 10/02/2025 đến hết ngày 15/04/2026 
Y khoa gắn TYT 

khóa IV 

4.  Nguyễn Quốc Hưng Bác sĩ Y khoa Từ ngày 10/02/2025 đến hết ngày 15/04/2026 
Y khoa gắn TYT 

khóa IV 

5.  Dương Thị Thắm Bác sĩ Y khoa Từ ngày 10/02/2025 đến hết ngày 15/04/2026 
Y khoa gắn TYT 

khóa IV 

6.  Thiệu Thanh Phúc Bác sĩ Y khoa Từ ngày 10/02/2025 đến hết ngày 15/04/2026 
Y khoa gắn TYT 

khóa IV 

7.  Nguyễn Anh Khôi Bác sĩ Y khoa Từ ngày 10/02/2025 đến hết ngày 15/04/2026 
Y khoa gắn TYT 

khóa IV 

8.  Nguyễn Chính Minh Anh Bác sĩ Y khoa Từ ngày 10/02/2025 đến hết ngày 15/04/2026 
Y khoa gắn TYT 

khóa IV 

9.  Bùi Lâm Mộng Ngọc Bác sĩ Y khoa Từ ngày 10/02/2025 đến hết ngày 15/04/2026 
Y khoa gắn TYT 

khóa IV 

10.  Nguyễn Quốc Đạt Bác sĩ Y khoa Từ ngày 10/04/2025 đến hết ngày 10/04/2026 Y khoa 

11.  Lý Thị Mỷ Nhiên Bác sĩ Y khoa Từ ngày 10/04/2025 đến hết ngày 10/04/2026 Y khoa 

12.  Nguyễn Thị Thu Thảo Bác sĩ Y khoa Từ ngày 10/04/2025 đến hết ngày 10/04/2026 Y khoa 

13.  Trương Ngọc Quý Bác sĩ Y khoa Từ ngày 10/04/2025 đến hết ngày 10/04/2026 Y khoa 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC
3979

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC
18

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC
9
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TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

14.  Trương Hiểu Nhi Bác sĩ Y khoa Từ ngày 10/04/2025 đến hết ngày 10/04/2026 Y khoa 

15.  Trần Văn Đại Bác sĩ Y khoa Từ ngày 10/04/2025 đến hết ngày 10/04/2026 Y khoa 

16.  Trần Thị Yến Nhi Bác sĩ Y khoa Từ ngày 11/08/2025 đến hết ngày 11/08/2026 Y khoa 

17.  Lê Thị Huế Bác sĩ Y khoa Từ ngày 11/08/2025 đến hết ngày 11/08/2026 Y khoa 

18.  Trần Thị Nguyên Châu Bác sĩ Y khoa Từ ngày 11/08/2025 đến hết ngày 11/08/2026 Y khoa 

19.  Nguyễn Lam Trường Bác sĩ Y khoa Từ ngày 11/08/2025 đến hết ngày 11/08/2026 Y khoa 

20.  Nguyễn Văn Hùng Bác sĩ Y khoa Từ ngày 11/08/2025 đến hết ngày 11/08/2026 Y khoa 

21.  Nguyễn Thị Kim Loan Bác sĩ Y khoa Từ ngày 11/08/2025 đến hết ngày 11/08/2026 Y khoa 

22.  Đinh Văn Thanh Bác sĩ Y khoa Từ ngày 11/08/2025 đến hết ngày 11/08/2026 Y khoa 

23.  Phạm Thị Nga Bác sĩ Y khoa Từ ngày 08/09/2025 đến hết ngày 08/09/2026 Y khoa 
 

2. Chuyên ngành đăng ký thực hành Y học cổ truyền 
 

 

TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

1.  Võ Trần Quỳnh Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 14/07/2025 đến hết ngày 14/07/2026 Y học cổ truyền 

2.  Lưu Trịnh Hoàn An Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 14/07/2025 đến hết ngày 14/07/2026 Y học cổ truyền 

3.  Lâm Minh Chánh Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 14/07/2025 đến hết ngày 14/07/2026 Y học cổ truyền 

4.  Nguyễn Xuân Đức Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 14/07/2025 đến hết ngày 14/07/2026 Y học cổ truyền 

5.  Lê Hữu Thảo Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 08/09/2025 đến hết ngày 08/09/2026 Y học cổ truyền 

6.  Phạm Thắng Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 08/09/2025 đến hết ngày 08/09/2026 Y học cổ truyền 

7.  Nguyễn Thành Tâm Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 08/09/2025 đến hết ngày 08/09/2026 Y học cổ truyền 

8.  Lê Văn Quốc Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 08/09/2025 đến hết ngày 08/09/2026 Y học cổ truyền 

9.  Lương Thành Trung Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 08/09/2025 đến hết ngày 08/09/2026 Y học cổ truyền 

10.  Trần Thị Tuyết Màu Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 08/09/2025 đến hết ngày 08/09/2026 Y học cổ truyền 
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TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

11.  Văn Ngọc Đoan Trang Bác sĩ Y học cổ truyền Từ ngày 08/09/2025 đến hết ngày 08/09/2026 Y học cổ truyền 

12.  Lê Hồng Thái 
Trung cấp Y học cổ 

truyền 
Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 01/09/2026 Y học cổ truyền 

13.  Hồ Thanh Tiền Y sỹ Y học cổ truyền Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 01/09/2026 Y học cổ truyền 

14.  Cao Thùy Vân Y sỹ Y học cổ truyền Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 01/09/2026 Y học cổ truyền 

15.  Hoàng Thị Thủy Y sỹ Y học cổ truyền Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 01/09/2026 Y học cổ truyền 

16.  Lê Thanh Uyên Vũ Y sỹ Y học cổ truyền Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 01/09/2026 Y học cổ truyền 

17.  Phạm Ngọc Thanh Vân Y sỹ Y học cổ truyền Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 01/09/2026 Y học cổ truyền 

18.  Phạm Thanh Dễ Y sỹ Y học cổ truyền Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 01/09/2026 Y học cổ truyền 

19.  Phạm Thị Ngân 
Trung cấp Y học cổ 

truyền 
Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 01/09/2026 Y học cổ truyền 

20.  Lê Thanh Bình Y sỹ Y học cổ truyền Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 01/09/2026 Y học cổ truyền 

21.  Lê Minh Tiến Y sỹ Y học cổ truyền Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 01/09/2026 Y học cổ truyền 

22.  Trương Thị Hồng Thủy Y sỹ Y học cổ truyền Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 01/09/2026 Y học cổ truyền 

23.  Trần Lê Kim Hằng 
Trung cấp Y học cổ 

truyền 
Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 01/09/2026 Y học cổ truyền 

24.  Phạm Thị Bích Hà 
Trung cấp Y học cổ 

truyền 
Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 01/09/2026 Y học cổ truyền 

25.  Nguyễn Cẩm Ly 
Trung cấp Y học cổ 

truyền 
Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 01/09/2026 Y học cổ truyền 

26.  Nguyễn Văn Trung 
Trung cấp Y học cổ 

truyền 
Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 01/09/2026 Y học cổ truyền 

27.  Huỳnh Đạt Hùng Y sỹ Y học cổ truyền Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 01/09/2026 Y học cổ truyền 
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3. Chuyên ngành đăng ký thực hành Răng hàm mặt 

 

TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

1.  Trịnh Phạm Hoàng Hưng Bác sĩ Răng Hàm Mặt Từ ngày 14/07/2025 đến hết ngày 14/07/2026 Răng hàm mặt 

2.  Đào Ngọc Huy Hoàng Bác sĩ Răng Hàm Mặt Từ ngày 14/07/2025 đến hết ngày 14/07/2026 Răng hàm mặt 

3.  Hoàng Hữu Phong Bác sĩ Răng Hàm Mặt Từ ngày 14/07/2025 đến hết ngày 14/07/2026 Răng hàm mặt 

4.  Võ Quỳnh Hương Bác sĩ Răng Hàm Mặt Từ ngày 14/07/2025 đến hết ngày 14/07/2026 Răng hàm mặt 

5.  Võ Thị Mỹ Hạnh Bác sĩ Răng Hàm Mặt Từ ngày 11/08/2025 đến hết ngày 11/08/2026 Răng hàm mặt 

6.  Nguyễn Thanh Sang 

Bác sĩ Y khoa| Chứng 

chỉ CKCB Răng hàm 

mặt 9 tháng 

Từ ngày 11/08/2025 đến hết ngày 11/05/2026 Răng hàm mặt 

7.  Đoàn Đức Anh 

Bác sĩ Y khoa| Chứng 

chỉ CKCB Răng hàm 

mặt 9 tháng 

Từ ngày 08/09/2025 đến hết ngày 08/06/2026 Răng hàm mặt 

8.  Nguyễn Văn Hồ 

Bác sĩ Y khoa| Chứng 

chỉ CKCB Răng hàm 

mặt 9 tháng 

Từ ngày 08/09/2025 đến hết ngày 08/06/2026 Răng hàm mặt 

9.  Nguyễn Thị Hiếu 

Bác sĩ Y khoa| Chứng 

chỉ CKCB Răng hàm 

mặt 9 tháng 

Từ ngày 23/03/2026 đến hết ngày 15/05/2026 Răng hàm mặt 

 

4. Chuyên ngành đăng ký thực hành Phục hồi chức năng 
 

 

TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

1.  Bùi Thị Kim Thoa 

Cao đẳng Kỹ thuật Vật 

lý trị liệu và Phục hồi 

chức năng 

Từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 02/08/2026 Phục hồi chức năng 

2.  Nguyễn Thị Hòa 

Cao đẳng Kỹ thuật Vật 

lý trị liệu và Phục hồi 

chức năng 

Từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 02/08/2026 Phục hồi chức năng 
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TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

3.  Trần Thị Tấm 
Cao đẳng Phục hồi chức 

năng 
Từ ngày 05/03/2026 đến hết ngày 05/09/2026 Phục hồi chức năng 

4.  Lê Văn Thoại 
Cao đẳng Phục hồi chức 

năng 
Từ ngày 05/03/2026 đến hết ngày 05/09/2026 Phục hồi chức năng 

5.  Nguyễn Thị Thơm 
Cao đẳng Phục hồi chức 

năng 
Từ ngày 05/03/2026 đến hết ngày 05/09/2026 Phục hồi chức năng 

6.  Nguyễn Thành Trung 
Cao đẳng Phục hồi chức 

năng 
Từ ngày 05/03/2026 đến hết ngày 05/09/2026 Phục hồi chức năng 

 

5. Chuyên ngành đăng ký thực hành Điều dưỡng 
 

 

TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

1.  Bùi Phương Nga Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 10/05/2026 Điều dưỡng 

2.  Trần Văn Sơn Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 10/05/2026 Điều dưỡng 

3.  Nguyễn Thị Thu Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 10/05/2026 Điều dưỡng 

4.  Thái Thị Yến Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 10/05/2026 Điều dưỡng 

5.  Lê Bảo Ngọc Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 10/05/2026 Điều dưỡng 

6.  Ngô Thị Nhàn Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 10/05/2026 Điều dưỡng 

7.  Nguyễn Thị Thùy Trang Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 10/05/2026 Điều dưỡng 

8.  Vũ Văn Chung Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 10/05/2026 Điều dưỡng 

9.  Nguyễn Văn Tâm Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 10/05/2026 Điều dưỡng 

10.  Nguyễn Thị Hà Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 10/05/2026 Điều dưỡng 

11.  Nguyễn Thế Duy Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 10/05/2026 Điều dưỡng 

12.  Nguyễn Huỳnh Huyền Nhi Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 10/05/2026 Điều dưỡng 

13.  Trần Thị Thu Hiền Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 10/05/2026 Điều dưỡng 

14.  Trần Thảo Nguyên Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 10/05/2026 Điều dưỡng 
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TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

15.  Phạm Ngọc Anh Thư Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 10/05/2026 Điều dưỡng 

16.  Bùi Thị Nhung Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 10/05/2026 Điều dưỡng 

17.  Bùi Vũ Hồng Hạnh Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 10/05/2026 Điều dưỡng 

18.  Nguyễn Ngọc Thùy Dung Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 10/05/2026 Điều dưỡng 

19.  Trần Thị Kim Dung Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 01/06/2026 Điều dưỡng 

20.  Nguyễn Thị Hoài Thanh Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 01/06/2026 Điều dưỡng 

21.  Huỳnh Thị Kim Anh Trung cấp Điều dưỡng Từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 02/08/2026 Điều dưỡng 

22.  Vũ Thị Phượng Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 02/08/2026 Điều dưỡng 

23.  Lê Thị Thanh Loan Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 02/08/2026 Điều dưỡng 

24.  Nguyễn Thị Diễm Loan Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 02/08/2026 Điều dưỡng 

25.  Mai Tấn Nhẩn Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 02/08/2026 Điều dưỡng 

26.  Huỳnh Võ Thị Nữ Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 02/08/2026 Điều dưỡng 

27.  Trần Thị Vân Anh Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 02/08/2026 Điều dưỡng 

28.  Nguyễn Ngọc Trân Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 02/08/2026 Điều dưỡng 

29.  Hồ Thị Thanh Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 02/08/2026 Điều dưỡng 

30.  Hoàng Thị Linh Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 02/08/2026 Điều dưỡng 

31.  Lê Thị Thương Cử nhân Điều dưỡng Từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 02/08/2026 Điều dưỡng 

32.  Nguyễn Nhật Tâm Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 02/03/2026 đến hết ngày 02/09/2026 Điều dưỡng 

33.  Nguyễn Quốc Trọng Cao đẳng Điều dưỡng Từ ngày 02/03/2026 đến hết ngày 02/09/2026 Điều dưỡng 

 

  



  7  

 

6. Chuyên ngành đăng ký thực hành Hộ sinh 

 

TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành đăng 

ký thực hành 

1.  Nguyễn Thị Ngọc Anh 
Cử nhân Điều dưỡng 

chuyên ngành Hộ sinh 
Từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 02/08/2026 Hộ sinh 

2.  Lê Thị Thanh Trà 
Cử nhân Điều dưỡng 

chuyên ngành Hộ sinh 
Từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 02/08/2026 Hộ sinh 

3.  Lại Cẩm Tú 
Cử nhân Điều dưỡng 

chuyên ngành Hộ sinh 
Từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 02/08/2026 Hộ sinh 

4.  Bùi Thị Thu Trang 
Cử nhân Điều dưỡng 

chuyên ngành Hộ sinh 
Từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 02/08/2026 Hộ sinh 

5.  Võ Thị Thanh Ly 
Cử nhân Điều dưỡng 

chuyên ngành Hộ sinh 
Từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 02/08/2026 Hộ sinh 

 

7. Chuyên ngành đăng ký thực hành  Xét nghiệm Y học 

 

TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành 

đăng ký thực hành 

1.  Phạm Thị Mính 
Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Từ ngày 15/10/2025 đến hết ngày 15/04/2026 Xét nghiệm y học 

2.  Lê Thị Thu Trang 
Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Từ ngày 15/10/2025 đến hết ngày 15/04/2026 Xét nghiệm y học 

3.  Nguyễn Thị Hương 
Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Từ ngày 15/10/2025 đến hết ngày 15/04/2026 Xét nghiệm y học 

4.  Lê Quang Sang Dược sĩ Đại học Từ ngày 15/10/2025 đến hết ngày 15/04/2026 Xét nghiệm y học 

5.  Nguyễn Việt Bắc 
Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Từ ngày 15/10/2025 đến hết ngày 15/04/2026 Xét nghiệm y học 

6.  Lữ Thanh Hải 
Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Từ ngày 15/10/2025 đến hết ngày 15/04/2026 Xét nghiệm y học 

7.  Trương Thị Tuyền Cử nhân Sinh học  Từ ngày 15/10/2025 đến hết ngày 15/04/2026 Xét nghiệm y học 
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TT 
Họ Và Tên Văn bằng  Thời gian thực hành 

Chuyên ngành 

đăng ký thực hành 

8.  Lưu Nữ Hoàng Zgia 
Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Từ ngày 05/03/2026 đến hết ngày 05/09/2026 Xét nghiệm y học 

9.  Thái Thị Hương 
Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Từ ngày 05/03/2026 đến hết ngày 05/09/2026 Xét nghiệm y học 

10.  Phan Quốc Đông Nghi 
Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Từ ngày 05/03/2026 đến hết ngày 05/09/2026 Xét nghiệm y học 

11.  Đào Duy Tường 
Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học 
Từ ngày 05/03/2026 đến hết ngày 05/09/2026 Xét nghiệm y học 
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